
 

 
 
 

BIỂU PHÍ  

BẢO HIỂM RỦI RO SẢN PHẨM BẢO HIỂM AN NGHIỆP HƯU TRÍ 

(trên 1.000 đồng số tiền bảo hiểm chịu rủi ro, áp dụng chung cho Nam và Nữ) 

 

Tuổi hiện tại 
của Thành viên 
được bảo hiểm 

Mức phí bảo 
hiểm rủi ro 

Dưới 18 2,33 

18 2,33 

19 2,33 

20 2,33 

21 2,33 

22 2,33 

23 2,33 

24 2,33 

25 2,33 

26 2,33 

27 2,33 

28 2,33 

29 2,33 

30 2,33 

31 2,33 

32 2,33 

33 2,33 

34 2,33 

35 2,33 

36 2,33 

37 2,33 

38 2,33 

Tuổi hiện tại 
của Thành viên 
được bảo hiểm 

Mức phí bảo 
hiểm rủi ro 

39 2,33 

40 2,33 

41 2,33 

42 2,33 

43 2,33 

44 2,33 

45 2,33 

46 8,57 

47 8,57 

48 8,57 

49 8,57 

50 8,57 

51 8,57 

52 8,57 

53 8,57 

54 8,57 

55 8,57 

56 8,57 

57 8,57 

58 8,57 

59 8,57 

60 8,57 

 


